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Mục tiêu tổng quát
Nắm được kiến thức ở các lĩnh vực sau:
 Chức năng của đường và phố, mạng lưới đường phố;
 Các nguyên tắc cơ bản đối với công tác thiết kế mặt cắt
ngang, trắc dọc, bình đồ đường đô thị;
 Thiết kế quy hoạch chiều đứng và thiết kế hệ thống thoát
nƣớc đường đô thị.
 Các loại hình nút giao thông trong đô thị, phương pháp
tổ chức giao thông trong nút, tổ chức giao thông trên các
tuyến phố.
 Công trình phục vụ giao thông trong đô thị: cây xanh, chiếu
sáng, bãi đỗ xe.v.v.
Ngoài ra, SV có khả năng phân tích số liệu, lựa chọn các giải
pháp thiết kế đường đô thị, thể hiện bản vẽ. Nhận thức được
vai trò của công tác thiết kế, tổ chức khai thác đường đô thị.
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Page: 410/16/2017
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Tài liệu tham khảo
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Hình thức đánh giá

Hình thức Tỉ lệ

Chuyên cần 15%

Bài tập cá nhân (4 bài) 15%

Bài kiểm tra giữa kỳ (1lần) 15%

Thi cuối kỳ (theo lịch thi) 55%

Bài tập nhóm: Thể hiện qua bài thi.

Dương Minh Châu
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1.1.1. Khái niệm về đô thị và giao thông đô thị
•Đô thị là …………………………………………………,
của tỉnh, thành, quận, huyện…
•Đô thị là nơi tập trung ……………và hoạt động trong
những lĩnh vực …………………………
•Phân loại đô thị: Nghị định ………NĐ-CP chia thành
6 cấp: ……………………………………..

•Tiêu chí phân loại:
………………………………………………………………

1.1. Một số kniệm về g.thông đô thị

Dương Minh Châu
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1.1. Một số kniệm về g.thông đô thị

.
Hình 1-1 Dân số và tỷ lệ dân số đô thị Việt Nam (nguồn: Worldbank)

Dương Minh Châu
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1.1. Một số kniệm về g.thông đô thị

Hình 1-2 Dân số các đô thị lớn trên thế giới (people.hoftra)

Dương Minh Châu
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 Giao thông đô thị
–Khái niệm: GTĐT
……………………………………………………………đảm bảo sự liên hệ
thuận lợi giữa các khu vực trong độ thị với nhau hoặc giữa
đô thị và giữa các đô thị với khu vực bên ngoài.
–Vai trò, chức năng: …………………. phát triển, là bộ phận
không thể tách rời, là bộ phận quan trọng trong hệ thống
hạ tầng.
–Phân loại:

»Giao thông …………………………………….
»Vận tải …………………………………………………………………………..

1.1. Một số kniệm về g.thông đô thị

Dương Minh Châu
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1.1.2. Đặc điểm của giao thông đô thị
 ………………………, vì vậy quy mô lớn hơn đường ô tô

ngoài đô thị.
 Mật độ mạng lưới đường …………………., nhiều …………….

Vì vậy, chất lượng phục vụ và an toàn giao thông
………………………...

 Mạng lưới giao thông phức tạp:
…………………………………………………………………...

 Thành phần giao thông ………………... Dòng xe hỗn hợp,
nhiều thành phần bao gồm
………………………………………………………………………

 Hình thức tổ chức giao thông ………………………………...
 Mật độ xây dựng …………………………………..

1.1. Một số kniệm về g.thông đô thị
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1.1.3. Các hình thức vận tải trong đô thị
1.1. Một số kniệm về g.thông đô thị

Vận tải trong đô thị

Dương Minh Châu
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1.1.3. Các hình thức vận tải trong đô thị
1.1. Một số kniệm về g.thông đô thị

Dương Minh Châu
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1.1. Một số kniệm về g.thông đô thị
Loại phương tiện Cá nhân Vận tải đường phố Vận tải tốc độ Tbình Vận tải tốc độ cao

Chỉ tiêu

Đơn vị Xe con Buýt thường Xe điện
Xe buýt
nhanh

Ray nhẹ
Đường
sắt tốc
độ cao

Đường
sắt liên
vùng

Sức chứa
HK/toa 4-6 40-120 100-250 40-150 100-250 140-280 140-210

Số toa Toa/Ptiện 1 1 1-3 1 1-4 1-10 1-10

Khả năng vận tải
HK/P tiện 4-6 40-120 100-500 40-150 110-750

140-
2400

140-
1800

Tốc độ tối đa km/h 40-80 40-80 60-70 70-90 60-100 80-100 80-130
Tần suất chuyến/giờ 600-800 60-180 60-120 60-300 40-90 20-40 10-30

Khả năng vận tải
của tuyến

HK/giờ 720-1050 2400-12,000
4000-
20,000

4 000-
8000

6000-
20,000

10,000-
72,000

8000-
60,000

Tốc độ khi chở
khách

km/h 10-30 6-15 5-13 15-40 15-40 24-55 38-65

Bề rộng làn
m 3.00-3.65 3.00-3.65 3.00-3.50

3.65-
3.75

3.40-
3.75

3.70-
4.30

4.00-
4.75

Độ tin cậy
- Thấp-T.bình Thấp-T.bình Thấp-T.bình Cao Cao Rất cao Rất cao

An toàn - Thấp Trung bình Trung bình Cao Cao Rất cao Rất cao

Nhà ga
m - 200-500 250-500 350-800 350-800

500-
2000

1200-
4500

Kinh phí đầu tư

(Triệu
USD/km)

0.4-8.0 0.5-6.0 5.0-10 5.0-40
10.0-
50.0

40.0-
100

50.0-120
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1.1.3. Các hình thức vận tải trong đô thị
1.1. Một số kniệm về g.thông đô thị

Dương Minh Châu
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Hệ thống xe buýt tại Đà Nẵng:
- Xe buýt trợ giá: các tuyến 05 Nguyễn Tất Thành -
Xuân Diệu; 07 Xuân Diệu - Metro - Phạm Hùng; 08 Hoa Lư
- Phạm Hùng - Miếu Bông ; 11 Xuân Diệu - Siêu Thị Lotte -
CĐ Việt Hàn; 12;  Thọ Quang - Công Viên Biển Đông, hoạt
động từ 12/2016
- Tuyến TMF (do quỹ Toyota tài trợ đi vào hoạt động từ
30.6.2017)
- Xe buýt không trợ giá: 01 Đà Nẵng - Hội An; 02 Kim
Liên - Chợ Hàn; 03 Đà Nẵng - Ái Nghĩa; 04 Đà Nẵng - Tam
Kỳ; 06 Đà Nẵng - Phú Đa; 09 Thọ Quang - Quế Sơn
- Ngoài ra, thành phố đang đầu tư xây dựng tuyến xe
buýt nhanh BRT

1.1. Một số kniệm về g.thông đô thị

Dương Minh Châu
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Các phương tiện giao thông cá nhân
Ô tô:

Xe máy:

Xe đạp và đi bộ.

1.1. Một số kniệm về g.thông đô thị
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Các hình thức vận tải
1.1. Một số kniệm về g.thông đô thị

Dương Minh Châu
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1.2. Chức năng đường phố và phân loại
1.2.1. Chức năng đường phố

Đường phố là …………………………………………………………………………………
........................................................trong khu vực đô thị và ven đô.

Chức năng giao thông:
Đảm bảo giao thông thuận tiện, an toàn; kết nối các khu chức năng của đô
thị, của đô thị với các vùng lân cận.
Đảm bảo chức năng giao thông của đô thị trong thời gian 15, 20 hoặc 50
năm

Chức năng không gian:
Ngoài chức năng không gian:
……………………………………………………………………………………………………...
Đảm bảo ……………………………………………………………………………………………
Tổ chức các sự kiện lớn của đô thị.

Dương Minh Châu
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1.2. Chức năng đường phố và phân loại
1.2.2. Mục đích và cơ sở phân loại, phân cấp
•Mục đích:

–Thiết lập hệ thống thống nhất, logic tất cả các loại đường
theo ………………………………………………………………………………………..
–Cơ sở cho sự …………………………..giữa các nhà ………………………,
người ……………………………, quản lý và sử dụng.
–Thống nhất về các mặt:
…………………………………………………………………………………………………………
……...

•Cơ sở phân loại: dựa vào chức năng của đường phố
(………………………………………………………………………..).

Dương Minh Châu
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1.2. Chức năng đường phố và phân loại
1.2.3. Phân loại theo chức năng
•Phân loại dựa trên hai tiêu chí
trái ngược của đường phố là
……………………………….
•Cơ động (mobility): ..

•Tiếp cận (access):

•Tính cơ động và tiếp cận là hai đặc điểm
…………………... Muốn đạt được tính cơ động cao thì
phải giảm thiểu tính tiếp cận và ngược lại

Dương Minh Châu
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1.2. Chức năng đường phố và phân loại
1.2.3. Phân loại theo CN
TCXDVN 104-2007:
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

Hệ thống đường theo chức năng
Tỉ lệ %

Lưu lượng giao
thông

Chiều dài
đường

Hệ thống đường phố chính chủ yếu
Hệ thống đường phố chính
Hệ thống đường phố gom
Hệ thống đường phố nội bộ

40 - 65
65 - 80
5 -10

10 - 30

5 - 10
15 - 25
5 - 10

65 - 80
Dương Minh Châu
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1.2. Chức năng đường phố và phân loại
1.2.3. Phân loại theo chức năng

Dương Minh Châu
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1.2. Chức năng đường phố và phân loại
1.2.4. Phân cấp kỹ thuật đường phố

Phân cấp hạng kỹ thuật gắn các ………………………………………vào từng
loại đường.
Các …………………………………..liên quan trực tiếp đến vấn đề kinh tế
Cấp kỹ thuật đặc trưng là ………………………………………………….

Dương Minh Châu
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1.3. Mạng lưới đường phố
1.3.1. Các dạng sơ đồ mạng lưới đường cơ bản

1. Dạng đường
xuyên tâm

6. Dạng lục giác

5. Dạng lưới
tam giác

4. Dạng ô cờ có
đường chéo

3. Dạng ô cờ

2. Dạng vòng
xuyên tâm

8. Dạng tự do

Dương Minh Châu
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 Dạng đường xuyên tâm:

- Nhược điểm: Liên hệ
giữa các khu vực ngoại vi
mất nhiều thời và làm tập
trung lưu lượng giao thông
ở vùng trung tâm.

=> Dạng sơ đồ này chỉ
phù hợp với các đô thị có
quy mô nhỏ và lưu lượng
giao thông không lớn lắm.

Mạng lưới đường phố Berlin

- Tính chất: Hệ thống đường phố cùng xuất phát từ một điểm, thường là
trung tâm thành phố. Ví dụ: TP.Berlin (Đức), Bắc Ninh, Hải Dương (cũ).

- Ưu điểm: Liên hệ nhanh giữa trung tâm với ngoại thành và các
gian khu vực xung quanh.

1.3. Mạng lưới đường phố

Dương Minh Châu
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 Dạng vòng xuyên tâm:
- Tính chất: Kế thừa đặc điểm của sơ đồ xuyên tâm. Bố trí các đường vòng
(đường vành đai) để nối các khu vực ngoại vi của đô thị với nhau. Tuy vào
quy mô đô thị mà bố trí số lượng đường vành đai (đường cao tốc) hợp lý. Ví
dụ: TP.Matxcơva, London.

- Ưu điểm: Hạn chế được nhược
điểm của sơ đồ xuyên tâm.
Rất phù hợp với sự phát triển
mở rộng đô thị theo từng giai đoạn
mà cấu trúc mạng lưới đường
không bị phá vỡ. Và thường gặp
đô thị đồng bằng

Mạng lưới đường
phố TP. London

1.3. Mạng lưới đường phố

Dương Minh Châu

1.3.1. Các dạng sơ đồ mạng lưới đường cơ bản
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 Dạng vòng xuyên tâm:

1.3. Mạng lưới đường phố

Dương Minh Châu
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Chú ý: Sơ đồ vòng xuyên tâm khi áp dụng cho các đô thị ven
bờ biển, ven sông, ven hồ gọi là sơ đồ hình nan quạt.

Mạng lưới đường phố TP.
Matxcơva

1.3. Mạng lưới đường phố

Dương Minh Châu
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 Dạng ô cờ: - Tính chất: Các đường phố được
bố trí song song và vuông góc với
nhau, chia ô đất thành những ô
hình vuông, hình chữ nhật.
- Ưu điểm: Đơn giản, dễ tổ chức
quản lý giao thông, dễ phân tán
giao thông khi ùn tắc, dễ bố trí
công trình kiến trúc.
- Nhược điểm: làm tăng khoảng
cách đi lại lại từ bốn phía về trung
tâm, làm tăng khối lượng đào đắp
ở những nơi có địa hình phức tạp
và đơn điệu về mạng lưới.
=> Được áp dụng đối với các đô
thị trung bình, loại nhỏ và có địa
hình bằng phẳng.

TP. Chandigarh - Ấn Độ

1.3. Mạng lưới đường phố

Dương Minh Châu
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 Dạng ô cờ có đường chéo:

Thành phố Washington,DC

Khắc phục nhược điểm của
dạng ô cờ: (Ví dụ: TP.Hồ Chí
Minh, Philadenphia-Mỹ)
- Giảm bớt quảng đường đi
- Tạo thành nhiều góc nhọn
khó bố trí công trình.

- Tạo thêm nhiều ngã năm, ngã

sáu => Việc tổ chức giao thông

phức tạp hơn và bố trí công

trình kiến trúc khó khăn.

1.3. Mạng lưới đường phố

Dương Minh Châu

1.3.1. Các dạng sơ đồ mạng lưới đường cơ bản
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 Dạng lưới tam giác:

- Đặc điểm: Đường phố được bố trí song
song và kết hợp với nhau chia các ô đất có
dạng tam giác. Ít được áp dung rộng rãi.
- Ưu điểm: Giảm thời gian đi lại giữa các khu
vực trong đô thị.
- Nhược điểm: Việc tổ chức giao thông và
bố trí các công trình kiến trúc gặp nhiều khó
khăn do sự giao cắt đường phố tạo thành
các góc nhọn.
=> Ví dụ: Paris (Pháp), TP.New Delhi (Ấn
Độ)…

The center of New Delhi - Ấn Độ

1.3. Mạng lưới đường phố

Dương Minh Châu

1.3.1. Các dạng sơ đồ mạng lưới đường cơ bản
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 Dạng lưới lục giác:

- Đặc điểm: Khắc phục những nhược điểm của mạng lưới tam giác

về diện tích nhỏ và sự giao cắt theo góc nhọn.

- Ưu điểm: việc tổ chức giao thông đơn giản (ngã ba) và diện tích

lớn hơn dạng tam giác đủ bố trí cụm công trình kiến trúc hoàn

chỉnh (đơn vị ở).

=> Mạng lưới được sử dụng khá
nhiều trong các khu ở mới của
các đô thị châu Âu.

1.3. Mạng lưới đường phố

Dương Minh Châu

1.3.1. Các dạng sơ đồ mạng lưới đường cơ bản
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 Mạng lưới hỗn hợp:

Sự
phát
triển
của

Tp. Hà
Nội

- Đặc điểm: Sử dụng kết hợp nhiều dạng sơ đồ mạng lưới trong
cùng một đô thị.
- Được áp dụng phổ biến cho các đô thị có lịch sử phát triển lâu
đời, mỗi khu vực của đô thị có một dạng sơ đồ riêng.
=> Ví dụ áp dụng: Tp. Hà Nội…

1.3. Mạng lưới đường phố

Dương Minh Châu

1.3.1. Các dạng sơ đồ mạng lưới đường cơ bản
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 Dạng tự do:

=> Để lựa chọn
phương án tối ưu của
sơ đồ mạng lưới giao
thông cần căn cứ vào
điều kiện cụ thể về địa
hình, các yêu cầu quy
hoạch chung, sự phân
bố các khu chức năng:
dân dụng, công
nghiệp, trung tâm,
nhà ga, bến cảng…

- Đặc điểm: Dạng lưới đường không theo một dạng sơ đồ cơ bản nào cả.
- Thường gặp ở các đô thị nghỉ ngơi, các đô thị trung du miền núi khi mạng
lưới đường bám theo địa hình.
=> Ví dụ áp dụng: TP.Đà Lạt…

1.3. Mạng lưới đường phố

Dương Minh Châu

1.3.1. Các dạng sơ đồ mạng lưới đường cơ bản
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1.3. Mạng lưới đường phố
1.3.2. Các chỉ tiêu cơ bản đánh giá mạng lưới
Hệ số gãy khúc
•Hệ số gãy khúc là tỷ số giữa chiều dài thực tế trên
chiều dài đường chim bay.
•Loại hợp lý khi có hệ số gãy khúc <1.15
•Loại trung bình khi có hệ số gãy khúc từ 1.15 đến
1.2
•Loại gãy khúc nhiều khi hệ số gẫy khúc từ 1.2 đến 1.3
•Loại gãy khúc quá nhiều khi có hệ số gãy khúc > 1.3

Dương Minh Châu
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1.3. Mạng lưới đường phố
1.3.2. Các chỉ tiêu cơ bản đánh giá mạng lưới
Mật độ đường phố (km/km2).
Mật độ mạng lưới đường chính

2 – 2,5 km/km2 là thích hợp, khu vực trung tâm thành phố 3,5km/km2

và vùng ngoại ô 1,5 km/km2

Mật độ diện tích đường phố
Ở các nước phát triển, thường 20 – 25%. Trong quy chuẩn XD Việt
Nam, ở các thành phố lớn 15 – 20% diện tích toàn thành phố.

Mật độ diện tích đường tính cho một người dân
thành phố (m2/người)
Tỷ lệ đất dành cho giao thông, giao thông tĩnh Hà
Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng?

Dương Minh Châu


